
Diện 
tích (ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất
LUC RPH RDD

I

1
Tu bổ, tôn tạo di tích miếu thờ Đăng 
Tất

0.22 0.22
BHK; 
MNC

Xã Phú Mậu

Thửa 
178,177,108 
tờ bản đố số 

33

Thông báo số 625/TB-SVHTT ngày
29/3/2021 của sở Văn hóa và Thể thao về
việc Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa
và Thể thao Thừa Thiên Huế - Phan
Thanh Hải tại cuộc họp nghe baoc cáo
phương án tu bổ, tôn tạo di tích Miếu thờ
Đặng Tất, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. 

UBND xã Phú 
Mậu

2

18 lô đất thuộc Khu TĐC phục vụ 
giải tỏa chỉnh trang tôn tạo Thượng 
Thành, Eo Bầu và Phố cổ Bao Vinh 
(18 lô đất còn lại thuộc quỹ đất đấu 
giá)

0.28 0.28
Phường 

Hương Vinh
Công văn số 4569/UBND-ĐC ngày
19/10/2011 của UBND Tỉnh.

TTPTQĐ

3
Phần đất thuộc thửa đất số 239, tờ 
bản đồ số 23 tại  thôn Chiết Bi, 
phường Phú Thượng

0.01 0.01
Phường Phú 

Thượng
Công văn số 668/UBND-ĐC ngày
08/02/2023 của UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

4

Khu đất xen ghép thửa đất tại 34 Võ 
Thị Sáu, phường Phú  Hội, thành phố 
Huế (Thửa đất số 145, tờ bản đồ số 
8, phường Phú Hội và phần đất 
đường kiệt)

0.02 0.02
Phường Phú 

Hội

Công văn số 3448/UBND-ĐC ngày
23/7/2020 của UBND thành phố Huế về
phương án sử dụng các khu đất do Trung
tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế
quản lý.

TTPTQĐ

5

Thửa đất số 209 tờ bản đồ số 21, 
phường Phú Hội (Khu đất tại số 67 
Bến Nghé, phường Phú Hội) thành 
phố Huế

0.02 0.02
Phường Phú 

Hội

Thông báo số 57/TB-UBND ngày
28/02/2022 của UBND Tỉnh và Công văn
số 8330/UBND-NĐ ngày 05/8/2022 của
UBND Tỉnh.

TTPTQĐ

6
Khu quy hoạch thôn Chiết Bi, 
phường Phú Thượng: 05 lô.

0.08 0.08
Phường Phú 

Thượng

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

Công trình đăng ký năm 2024

Tăng thêm Trong đó diện tích 

Địa điểm
( Phường, 

xã)

Vị trí trên 
BĐĐC

Cơ sở pháp lý Ghi chú

Biểu 10E_CH

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ XÁC ĐỊNH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

STT Hạng mục
Quy mô 
diện tích 

(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng
(ha)

1



7
Khu quy hoạch Hạ Cồn Trống, thôn 
Lại Thế, phường Phú Thượng: 04 lô.

0.04 0.04
Phường Phú 

Thượng

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

8
Khu quy hoạch Tây Trì Nhơn giai 
đoạn 1, phường Phú Thượng: 01 lô.

0.01 0.01
Phường Phú 

Thượng

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

9
Khu quy hoạch Dương Nổ Cồn, xã 
Phú Dương: 02 lô.

0.03 0.03
Xã Phú 
Dương

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

10
Khu quy hoạch Dương Nổ Cồn, xã 
Phú Dương: 01 lô.

0.02 0.02
Xã Phú 
Dương

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

11
Khu quy hoạch Thôn Hải Thanh, xã 
Phú Thanh: 01 lô.

0.03 0.03
Xã Phú 
Thanh

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

12
HTKT khu dân cư thôn Dạ Lê, 
phường Thủy Vân: 10 lô.

0.14 0.14
Phường 

Thủy Vân

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

13
Hạ tầng xen cư thôn Dạ Lê, phường 
Thuỷ Vân: 07 lô.

0.12 0.12
Phường 

Thủy Vân

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

14
HTKT khu dân cư Cư Chánh 2, xã 
Thủy Bằng: 08 lô.

0.15 0.15
Xã Thủy 

Bằng

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

15
Khu đất xen ghép thôn Kim Sơn, xã 
Thủy Bằng: 04 lô.

0.08 0.08
Xã Thủy 

Bằng

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

16
Khu quy hoạch Tổ dân phố Bồn Phổ, 
phường Hương An: 02 lô.

0.05 0.05
Phường  

Hương An

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

2



17
Khu đất ở xen ghép thôn Triều Sơn 
Nam, phường Hương Vinh: 04 lô.

0.06 0.06
Phường 

Hương Vinh

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

18
Khu quy hoạch thôn La Khê và thôn 
Địa Linh, phường Hương Vinh: 02 lô.

0.05 0.05
Phường 

Hương Vinh

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

19
Khu quy hoạch phân lô đất ở xen 
ghép tại thôn Thuận Hòa, xã Hương 
Phong: 03 lô.

0.05 0.05
Xã Hương 

Phong

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

20
Khu tái định cư 3 tại thôn Thai 
Dương Hạ Trung, xã Hải Dương: 50 
lô.

0.94 0.94
Xã Hải 
Dương

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

21

Khu dân cư Phú Mậu phục vụ tái 
định cư cho các hộ thuộc dự án định 
cư và cải thiện cuộc sống dân Vạn 
đò, tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu: 12 
lô.

0.08 0.08 Xã Phú Mậu

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

22
Khu tái định cư Thủy Diện, TDP 
Thủy Phú, phường Hương Vinh: 24 
lô.

0.33 0.33
Phường 

Hương Vinh

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

23
Khu hạ tầng thôn Vân Dương, 
phường Thủy Vân: 05 lô.

0.06 0.06
Phường  
Thủy Vân

Thông báo số 59/TB-UBND ngày
20/02/2023 của UBND Tỉnh và Công văn
số 1232/UBND-NĐ ngày 02/3/2023 của
UBND thành phố Huế.

TTPTQĐ

24
Đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ 
thống kinh thành Huế (Giai đoạn 2): 
Khu vực hồ Học Hải

2.55 2.55 MNC
Phường 

Thuận Lộc

Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày
26/2/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh
thành Huế.

TTPTQĐ

25
Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư  
phía Bắc Hương Sơ (khu vực 10). 
Tổng quy mô dự án là 9,99 ha

9.99 9.99
LUC, 
DGT, 
DTL

Phường 
Hương Sơ

Thuộc tờ BĐ 
số 6, 7, 2, 3

Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày
28/8/2020 của Hồi đồng nhân dân tỉnh
Thừa Thiên Huế về chủ trương đầu tư dự
án HTKT khu dân cư phía Bắc Hương Sơ
(khu vực 10). 

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

3



26
Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, 
LK9, CX11 và CC5 thuộc khu A- Đô 
thị mới An Vân Dương

6.70 6.70

LUC, 
BHK, 
ODT, 
DGT, 
DTL, 
CSD

Phường 
Xuân Phú

Thuộc tờ BĐ 
số 11, 19

Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày
25/2/2021 của UBND tỉnh v/v phê duyệt
kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại
khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5,
thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân
Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;
Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày
8/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu lựa chọn
nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

27 Khu Nhà ở An Đông 8.57 8.57
Phường An 

Đông

Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày
25/5/2010 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án
Khu nhà ở An Đông;
Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày
27/12/2019 của UBND tỉnh về việc Về
việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) một số
nội dung quy hoạch chi tiết (1/500) Khu
nhà ở An Đông. Đã GPMB chưa hoàn tất
các thủ tục đất đai.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

28
Khu thương mại dịch vụ DV-06 
thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân 
Dương

1.60 1.60
LUC, 
DTL

Phường 
Thủy Vân

Quyết định 497/QĐ-UBND ngày
9/03/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc Về việc phê duyệt đồ án điều
chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000)
Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh
Thừa Thiên Huế.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

29 Dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ An 16.63 16.63
Khu A An 
Vân Dương

Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày
13/09/2013. Đã GPMB chưa hoàn tất các
thủ tục đất đai

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

30
Dự án HTKT khu dân cư TĐC2 
thuộc khu A

2.40 2.40
Khu A An 
Vân Dương

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày
01/8/2018 của UBND tỉnh. Đã GPMB
thiếu thủ tục giao đất.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

4



31
Văn phòng làm việc một số cơ quan 
đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Quảng trường Khu Hành chính tỉnh

17.26 17.26

Phường 
Xuân Phú, 
Phường An 

Đông 

Thông báo số 3316/TB-SKHĐT ngày
8/10/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư v/v
thông báo vốn chuẩn bị đầu tư 5 năm giai
đoạn 2021-2025. Đã GPMB chưa hoàn
tất các thủ tục đất đai.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

32

Khu Phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 
(thuộc Khu đô thị  mới An Vân 
Dương)
Tổng quy mô 44,65 ha, đã bồi 
thường giải phóng mặt bằng 41,0 ha, 
còn lại 3,65 ha đang tiếp tục thực 
hiện GPMB

41.00 41.00 CSD
Phường 

Thủy Vân

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày
24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực
hiện dự án Khu Phức hợp Thủy Vân giai
đoạn 2. Tổng diện tích là 44,65 ha.
Đã có văn bản cho phép chuyển mục đích
trồng lúa của Thủ trướng chính phủ số
1287/TTg-NN ngày 24/9/2018.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

33

Khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 1
(Tổng quy mô 34,8 ha, đã bồi thường 
giải phóng mặt bằng 33,6 ha, còn lại 
1,2 ha đang tiếp tục thực hiện GPMB)

33.60 33.60 CSD
Phường 

Thủy Vân

Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 21
tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt Dự án giải
phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án
Khu phức hợp Thủy Vân (giai đoạn 1) tại
khu B Khu đô thị mới An Vân Dương, xã
Thủy Vân, thị xã Hương Thủy;
Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày
24/10/2019 của UBND thị xã Hương
Thủy về việc điều chỉnh Quyết định thu
hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để giải
phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu
phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1 tại xã
Thủy Vân, thị xã Hương Thủy (Đợt 1).

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

5



34
Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ5 thuộc khu 

B- đô thị mới An Vân Dương
2.70 2.70

Phường 
Thủy Vân

Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày
04/07/2022 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ5 thuộc khu B-
An Vân Dương
Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày
03/07/2017 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ
thuật khu TĐ5 thuộc khu B-An Vân
Dương (thời gian thực hiện dự án 3 năm
kể từ ngày khởi công, dự án mới được
khởi công trong năm 2019);
Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày
12/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.
(Tổng quy mô 2,95ha, đã giải tỏa và bàn
giao mb 2,7ha còn lại 0,25ha chưa bàn
giao, do vướng mặt bằng tranh chấp đất
đai)

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

35
Khu công nghệ và sản xuất phần 
mềm tại Khu B - Đô thị mới An Vân 
Dương

3.24 3.24 2.69
Phường 

Thuỷ Vân

Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày
13/6/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế;
Công Văn 4186/UBND-QHXT ngày
4/5/2023 về việc đề xuất nghiên cứu đầu
tư dự ánKhu công nghệ và sản xuất phần
mềm tại Khu B - Đô thị mới An Vân
Dương.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

36
Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn 
ra sông Lợi Nông và HTKT khu đất 
xen ghép phục vụ tái định cư

1.32 1.32
Phường 

Xuân Phú

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày
10/12/2018 của UBND tỉnh. Đã GPMB
chưa hoàn tất các thủ tục đất đai

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

37
Dự án chỉnh trang một phần khu đất 
CTR4  

2.40 2.40
Phường 

Xuân Phú

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày
10/12/2018 của UBND tỉnh. Đã GPMB
chưa hoàn tất các thủ tục đất đai.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

6



38 Nạo vét cồn đất thượng lưu đập La Ỷ 1.30 1.30
BCS; 
SON

Phường Phú 
Thượng, Xã 

Phú Mậu

Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày
25/7/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Sửa chữa, nâng cấp đập La Ỷ, huyện Phú
Vang (nay là thành phố Huế); 
Công văn số 8957/UBND-XD ngày
24/8/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc điều chỉnh chủ trương dự án
Sửa chữa, nâng cấp Đập La Ỷ, huyện Phú
Vang (nay là Thành Phố Huê).

Ban QLDA 
đầu tư xây 
dựng công 
trình nông 

nghiệp 
&PTNT

39
Dự án di dời giải tỏa các hộ dân tại 
số 01 Lê Trực, phường Thuận Thành, 
thành phố Huế

0.30 0.30
Phường 
Đông Ba

Số 01 Lê 
Trực

Thuộc tờ bản 
đồ 27,28

Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày
04/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án Di dời giải
tỏa các hộ dân tại số 01 Lê Trực, số 02
Đoàn Thị Điểm và số 15A Đinh Tiên
Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố
Huế;Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày
27/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt dự án Di dời giải tỏa các hộ dân tại
số 01 Lê Trực, số 02 Đoàn Thị Điểm và
số 15A Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận
Thành, thành phố Huế.

Di tích

40
Khu nhà ở xã hội Hương Sơ, thành 
phố Huế

4.05 4.05 CSD
Phường 

Hương Sơ
Tờ  BĐ 16,17

Công văn số 4091/UBND-XTĐT ngày
19/5/2021 của UBND tỉnh v/v thống nhất
danh mục dự án làm cơ sở để lập hồ sơ đề
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư;

UBND TP

41
Dự án dịch vụ, du lịch tại Khu đất số 
08 - 10 Phan Bội Châu, phường VĨnh 
Ninh, thành phố Huế

0.69 0.69
TSC, 
CSD

Phường 
Vĩnh Ninh

Tờ  BĐ 29, 
30

Quyết định số 3300/QĐ-UBND của ngày
15/12/2021 của UBND tỉnh về việc chấp
thuận chủ trương đầu tư.
Công văn số 4091/UBND-XTĐT ngày
19/5/2021 của UBND tỉnh v/v thống nhất
danh mục dự án làm cơ sở để lập hồ sơ đề
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư;

UBND TP
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42
Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao 
cấp và Bến thuyền nội bộ thuộc bãi 
bồi Lương Quán

14.02 14.02
CLN, 
BHK, 
CSD

Phường 
Thủy Biều

Tờ  BĐ 15, 
23, 24

Công văn số 4091/UBND-XTĐT ngày
19/5/2021 của UBND tỉnh v/v thống nhất
danh mục dự án làm cơ sở để lập hồ sơ đề
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư;
Công văn số 4074/UBND-QHXT ngày
18/5/2021 của UBND tỉnh v/v tiếp tục
thực hiện các nội dung đẩy nhanh tiến độ
các dự án trọng điểm;
Công văn số 7246/UBND-QHXT ngày
12/8/2021 của UBND tỉnh v/v tổ chức
thực hiện các nội dung chấp thuận chủ
trương đầu tư các dự án khu vực Bãi bồi
Lương Quán

UBND TP

43
Cửa hàng xăng dầu kết hợp kho 
Hương Sơ

0.35 0.35
LUC, 
MNC, 
CSD

Phường 
Hương Sơ

Tờ  BĐ 11

Công văn số 5920/UBND-XD ngày
09/7/2021 của UBND tỉnh v/v thực hiện
Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư cửa
hàng xăng dầu kết hợp kho Hương Sơ.

UBND TP

44
Khu không gian văn hóa bãi bồi 
Lương Quán

7.64 7.64

BHK, 
CLN, 
TIN, 
DGT, 
SON, 
CSD

Phường 
Thủy Biều

Công văn 4074/UBND-QHXT ngày
18/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp
tục thực hiện các nội dung đẩy nhanh tiến
độ các dự án trọng điểm. Công văn
7246/UBND-QHXT ngày 12/8/2021 của
UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các
nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư
các dự án khu vực Bãi bồi Lương Quán.

UBND TP

45
Dự án khu du lịch cao cấp Lương 
Quán

5.20 5.20
BHK, 
CLN,  
CSD

Phường 
Thủy Biều

Công văn 4074/UBND-QHXT ngày
18/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp
tục thực hiện các nội dung đẩy nhanh tiến
độ các dự án trọng điểm. Công văn
7246/UBND-QHXT ngày 12/8/2021 của
UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các
nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư
các dự án khu vực Bãi bồi Lương Quán.

UBND TP
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46
Dự án Khu nhà ở sinh viên Đại học
Huế tại khu Quy hoạch Đại học Huế

0.83 0.83  CSD
Phường An 
Tây, An Cựu

Thuộc tờ bản 
đồ 55,63

Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày
26/01/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt
diều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây
dựng mở rộng khu quy hoạch Đại học
Huếvà Công văn số 5900/UBND-NĐ
ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc
liên quan đến dự án nhà ở sinh viên tại
khu quy hoạch Đại học Huế.

Sở Xây Dựng

47

Dự án xây dựng khu phụ trợ phục vụ 
dự án mỏ đá granite làm vật liệu xây 
dựng thông thường tại khu vực thôn 
Liên Bằng (Hòa An), xã Hương Thọ, 
thành phố Huế

3.012 3.012
Xã Hương 

Thọ

Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày
21/9/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về Quyết định chủ trương đầu tư Dự
án Khai thác đá granite làm vật liệu xây
dựng thông thường tại thôn Liên Bằng, xã
Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Công ty Cổ 
phần khai 

thác đá tỉnh 
Thừa Thiên 

Huế 

48 Vườn Bách Thảo trên sông Hương 12.08 12.08
Xã Hương 

Vinh

Công văn số 11582/UBND-QHXT ngày
2/11/2022 của UBND tỉnh v/v triển khai
thực hiện các nội dung liên quan dự án
Vườn Bách Thảo trên sông Hương thuộc
phường Hương Vinh, thành phố Huế.

49
Cơ sở chế biến thủy hải sản tại xã 
Hải Dương

0.17 0.17 CSD
Xã Hải 
Dương

Thửa 9 (Tờ 
40)

Công văn số 1415/SKHĐT XTĐT ngày
14/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về
việc công bố thông tin điều chỉnh dự án
xây dựng cơ sở chế biến thủy hải sản tại
xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Danh mục kêu 
gọi đầu tư

50
Khu đất tiếp giáp đường Đào Tấn, 
Trần Thái Tông

0.64 0.64 CSD
Phường 

Trường An
Thuộc tờ bản 

đồ 18,19

Công văn số 3229/UBND-QHXT ngày
20/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc khẩn trương xây dựng Hồ sơ chấp
thuận chủ trương dự án đầu tư và thủ tục
đấu giá tại khu đất Đào Tấn – Trần Thái
Tông;
Công văn số 9069/UBND-QHXT ngày
7/10/2020 của UBND tỉnh về việc thống
nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch từ
đất chung cư thành đất thấp tầng tại khu
đất tiếp giáp đường Đào Tấn, Trần Thái
Tông.

TTPTQĐ tỉnh
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51
Đấu giá cho thuê Khu đất 25 Nguyễn 
Văn Cừ

0.10 0.10 CSD
Phường 

Vĩnh Ninh
Thửa 72 tờ 
bản đố số 12

Quyết định 265/QĐ-UBND ngày
21/01/2020 của UBND tỉnh về việc thu
hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển
quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường quản lý.

TTPTQĐ tỉnh

52
Cở sở nhà đất số 153 Trần Hưng 
Đạo, thành phố Huế

0.04 0.04 TMD
Phường 
Đông Ba

Số 153 Trần 
Hưng Đạo

Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày
21/8/2020 về việc phê duyệt Phương án
bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền
sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với
Khu nhà đất số 153 Trần Hưng Đạo,
thành phố Huế.

TTPTQĐ

53
Đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất 
tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 
1

0.62 0.62 CSD
Phường 

Thủy Vân
Thuộc tờ BĐ 

số 10, 18

Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày
11/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc phê duyệt phương án đấu giá
quyền sử dụng đất ở phân lô cấp tỉnh năm
2020.

TTPTQĐ tỉnh

54 Khu nhà đất 02 Hà Nội 0.183 0.183 CSD
Phường 

Vĩnh Ninh

Số 02 Hà 
Nội, phường 
Vĩnh Ninh, 
thành phố 

Huế

Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày
07/9/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp
nhập, chuyển giao tài sản công: Khu nhà
đất (trụ sở cũ) của Cục Thống kê tỉnh;
Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày
09/5/2023 của UBND tỉnh về việc điều
chỉnh phương án “Bán tài sản trên đất,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối
với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản
công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày
11/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi
tiết (tỷ lệ 1/2000) khu Trung tâm phía
Nam thành phố Huế đối với khu đất số 47
Hai Bà Trưng,khu đất số 02 và 16 Hà Nội.

TTPTQĐ tỉnh
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55
Dự án Thương mại dịch vụ tại Khu 
đất 16 Hà Nội, TP Huế

0.170 0.170 TMD
Phường Phú 

Nhuận

Thửa đất sô 
59, tờ bản đồ 

số 6

Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày
23/3/2023 của UBND tỉnh về việc thu
hồi, điều chuyển cơ sở nhà, đất 16 đường
Hà Nội, thành phố Huế;
Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày
04/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại,
xử lý các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày
09/5/2023 của UBND tỉnh về việc điều
chỉnh phương án “Bán tài sản trên đất,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối
với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản
công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày
11/8/2023 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh
(cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000)
khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế
đối với khu đất số 47 Hai Bà Trưng, khu
đất số 02 và 16 Hà Nội; Quyết định số
2247/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 về việc
phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại
Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 11
tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch 

TTPTQĐ tỉnh
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56
Dự án Thương mại dịch vụ tại Khu 
đất 42 Phạm Thị Liên, TP Huế

0.170 0.170 TMD
Thửa đất sô 
36 tờ bản đồ 

số 30

Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày
14/11/2019 của UBND tỉnh về việc thu
hồi đất của Công ty cổ phần Vinaconex
Đà Nẵng tại 42 Phạm Thị Liên, phường
Kim Long, thành phố Huế; Quyết định số
1781/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm
2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh
diện tích đất thu hồi tại khu đất số 42
Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành
phố Huế;

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày
10/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân
khu phường Kim Long, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế;

Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày
31/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng
đất để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án
Cửa hàng xăng dầu kết hợp các dịch vụ
phụ trợ tại số 42 Phạm Thị Liên, phường
Kim Long, thành phố Huế.

TTPTQĐ tỉnh

57

Dự án dịch vụ, du lịch tại Khu đất số 
08 - 10 Phan Bội Châu và số 19 
Nguyễn Huệ, phường VĨnh Ninh, 
thành phố Huế

0.690 0.690 TMD
Phường 

Vĩnh Ninh

Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày
25/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng
quyền sử dụng đất Khu nhà đất 08-10
Phan Bội Châu và 19 Nguyễn Huệ; 

Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày
26/7/2023 của UBND tỉnh về việc chấp
thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (cấp
lần đầu ngày 15/12/2021, điều chỉnh lần
thứ nhất ngày 26/7/2023);
Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày
25/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Phương án bán tài sản trên đất,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo
hình thức cho thuê đất đối với Khu nhà số
08-10 Phan Bội Châu và 19 Nguyễn Huệ,
thành phố Huế.

TTPTQĐ tỉnh
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58
Dự án Khu thương mại dịch vụ tại cơ 
sở nhà đất 47 Hai Bà Trưng

0.167 0.167 TMD
Phường 

Vĩnh Ninh
Thửa 66 tờ 
bản đố số 24

Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày
09/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều
chuyển cơ sở nhà, đất của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại số 47 Hai
Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố
Huế cho Trung tâm phát triển quỹ đất
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản
lý;

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày
04/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại,
xử lý các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế;
Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày
09/5/2023 của UBND tỉnh về việc điều
chỉnh phương án “Bán tài sản trên đất,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đối
với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản
công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày
11/8/2023 của UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh
(cục bộ) Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000)
khu Trung tâm phía Nam thành phố Huế
đối với khu đất số 47 Hai Bà Trưng, khu
đất số 02 và 16 Hà Nội.

TTPTQĐ tỉnh

100.99 100.99
Xã Hương 

Phong
UBND xã 

Hường Phong

11.44 11.44
Phường 

Hương Long

UBND 
phường 

Hương Long

4.72 4.72
Phường 

Thuận An

UBND 
phường 

Thuận An

4.52 4.52
Phường 

Thủy Biều

UBND 
phường Thủy 

Biều

Công trình, dự án liên huyện

Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào 
mục  công ích  để tổ chức đấu giá 

cho thuê quyền sử dụng đất 
59
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60

Hạ tầng kỹ thuật khu đất có ký hiệu 
CL10 và BV  thuộc khu A - Đô thị 
mới An Vân Dương (Tổng diện tích 
10,48 ha. Trong đó phường An 
Đông, thành phố Huế: 6,53 ha, thị xã 
Hương Thuỷ: 3,95 ha)

6.53 6.53  BHK 5.98
Phường An 

Đông

Khu đất có 
ký hiêu CL10 
và BV thuộc 
khu A - An 
Vân Dương

Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày
07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật
khu đất CL10 và BV thuộc khu A, đô thị
mới An Vân Dương;
Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày
18/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt dự án dự án Hạ tầng kỹ thuật khu
đất có ký hiệu CL10 và BV thuộc khu A -
 Đô thị mới An Vân Dương. 

BQLDAĐT&P
TĐT 

61

Khu đô thị phía Đông đường Thủy 
Dương - Thuận An (Khu vực Dân cư  
 DV2, LK5 thuộc Khu E - Đô thị mới 
An Vân Dương) (Tổng dự án 23,53 
ha; trong đó: Xã Thủy Thanh - thị xã 
Hương Thuỷ 10,21 ha; Phường An 
Đông -  thành phố Huế 13,32ha)

13.32 13.32
LUC, 
DGT, 

DTL,SON

Phường An 
Đông

Khu 
OTT11~OTT
17, XH1 và 

CX5

Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày
16/5/2022 của UBND Thành phố về việc
phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra,
khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện
dự án: Khu đô thị phía Đông đường Thủy
Dương - Thuận An thuộc Khu E - Đô thị
mới An Vân Dương;
Quyết định 2742/QĐ-UBND ngày
29/10/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt
kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự
án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị phía
Đông đường Thủy Dương - Thuận An
(Tổng diện tích chuyển mục đích đất
trồng lúa của dự án là 19,60 ha );

Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày
01/10/2021 của UBND tỉnh đã phê duyệt
đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía
Đông đường Thủy Dương – Thuận An,
thuộc khu E – Khu Đô thị mới An Vân
Dương;
Công văn 3696/UBND-QHXT ngày
15/4/2022 của UBND tỉnh v/v quy mô
thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông
đường Thuỷ Dương – Thuận An, thuộc
Khu E – Đô thị mới An Vân Dương.

BQLDAĐTX
D &PTĐT 

Tổng số 61, công trinh, dự án 346.78 0.00 346.78 8.67 0.00 0.00
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